
THỨTIẾT THỜI GIAN 1A1 1A2 1A3 1A4

1 8h- 8h35 NHẠC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC  MĨ THUẬT

2 8h40- 9h15 TẬP ĐỌC NHẠC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

3 9h30 - 10h5 TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC NHẠC TẬP ĐỌC

4 10h10 - 10h30 ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC

5

6

7

8

1 8h- 8h35 THƯ VIỆN CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ NHẠC

2 8h40- 9h15 CHÍNH TẢ TOÁN TOÁN CHÍNH TẢ

3 9h30 - 10h5 TOÁN TẬP VIẾT TẬP VIẾT TOÁN

4 10h10 - 10h30 TẬP VIẾT TNXH TNXH TẬP VIẾT

5

6

7

8

1 8h- 8h35 TẬP ĐỌC TOÁN MĨ THUẬT TẬP ĐỌC

2 8h40- 9h15 TẬP ĐOC MĨ THUÂT TOÁN TẬP ĐỌC

3 9h30 - 10h5 MĨ THUÂT TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TOÁN

4 10h10 - 10h30 TOÁN TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TNXH

5

6

3

4

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
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7

8

1 8h- 8h35 CHÍNH TẢ THỂ DỤC THƯ VIỆN CHÍNH TẢ

2 8h40- 9h15 THỂ DỤC TOÁN TOÁN THƯ VIỆN

3 9h30 - 10h5 TOÁN CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ TOÁN

4 10h10 - 10h30 KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN

5

6

7

8

1 8h- 8h35 TẬP ĐỌC THƯ VIỆN THỂ DỤC TOÁN

2 8h40- 9h15 TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TOÁN THỂ DỤC

3 9h30 - 10h5 TOÁN TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

4 10h10 - 10h30 TNXH  TOÁN TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

5

6

8

4

5

6



1 8h- 8h35 TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐOC THỂ DỤC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

2 8h40- 9h15 TOÁN TOÁN MĨ THUẬT TẬP ĐỌC THỂ DỤC TOÁN

3 9h30 - 10h5 MỸ THUẬT ĐẠO ĐỨC TOÁN TOÁN TOÁN THỂ DỤC

4 10h10 - 10h40 ĐẠO ĐỨC MỸ THUẬT ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC

5

6

7

8

1 8h- 8h35 THỂ DỤC TẬP ĐỌC TÂP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

2 8h40- 9h15 TẬP ĐỌC THỂ DỤC TOÁN ÂM NHẠC THƯ VIỆN TOÁN

3 9h30 - 10h5 TOÁN TOÁN THỂ DỤC TOÁN TOÁN THƯ VIỆN

4 10h10 - 10h40 KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN

5

6

7

8

1 8h- 8h35 ÂM NHẠC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

2 8h40- 9h15 TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN TOÁN ÂM NHẠC TOÁN

3 9h30 - 10h5 TOÁN CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ TOÁN NHẠC

4 10h10 - 10h40 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH

5

6

7

4

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
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8

1 8h- 8h35 LTVC ÂM NHẠC LTVC LTVC LTVC LTVC

2 8h40- 9h15 TOÁN LTVC ÂM NHẠC THỦ CÔNG TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 THƯ VIỆN TOÁN TOÁN TOÁN CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ

4 10h10 - 10h40 THỦ CÔNG THỦ CÔNG THỦ CÔNG THƯ VIỆN THỦ CÔNG THỦ CÔNG

5

6

7

8

1 8h- 8h35 TLV TLV TLV MĨ THUẬT TẬP LÀM VĂN TẬP LÀM VĂN

2 8h40- 9h15 TOÁN THƯ VIỆN TOÁN TẬP LÀM VĂN MĨ THUẬT TOÁN

3 9h30 - 10h5 CHÍNH TẢ TOÁN THƯ VIỆN TOÁN TOÁN MĨ THUẬT

4 10h10 - 10h40 TẬP VIẾT TẬP VIẾT TẬP VIẾT TẬP VIẾT TẬP VIẾT TẬP VIẾT

5

6

7

8

4

5

6



1 8h- 8h35 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

2 8h40- 9h15 THỂ DỤC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

3 9h30 - 10h5 TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

4 10h10 - 10h45 TOÁN ÂM NHẠC TNXH THỦ CÔNG THỂ DỤC

5

6

7

8

1 8h- 8h35
TẬP ĐỌC-KỂ 

CHUYỆN
THỂ DỤC

TẬP ĐỌC- KỂ 

CHUYỆN

TẬP ĐỌC- KỂ 

CHUYỆN

TẬP ĐỌC- KỂ 

CHUYỆN

2 8h40- 9h15 TOÁN
TẬP ĐỌC- KỂ 

CHUYỆN
THỂ DỤC TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 ÂM NHẠC TOÁN TOÁN THỂ DỤC CHÍNH  TẢ

4 10h10 - 10h45 CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ TNXH

5

6

7

8

1 8h- 8h35 TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TIẾNG ANH TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

2 8h40- 9h15 TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 TOÁN THỦ CÔNG TOÁN TIẾNG ANH THỦ CÔNG

4 10h10 - 10h45 THỦ CÔNG TIN HỌC THỦ CÔNG TNXH TIẾNG ANH

5

6

7

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2019 - 2020
ÁP DỤNG TỪ 11/5/2020

2

3

4



8

1 8h- 8h35 LTVC LTVC LTVC LTVC TIN HỌC

2 8h40- 9h15 TIN HỌC TOÁN TOÁN TOÁN                     LTVC

3 9h30 - 10h5 TOÁN TIẾNG ANH TIN HỌC CHÍNH TẢ TOÁN

4 10h10 - 10h45 CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ TIN HỌC CHÍNH TẢ

5

6

7

8

1 8h- 8h35 TLV TLV ÂM NHẠC TLV TLV

2 8h40- 9h15 TOÁN TOÁN TLV NHẠC TOÁN

3 9h30 - 10h5 TẬP VIẾT TẬP VIẾT TOÁN TOÁN NHẠC

4 10h10 - 10h45 TNXH TNXH TẬP VIẾT TẬP VIẾT TẬP VIẾT

5

6

7

8

6

4

5



1 8h- 8h35  ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC

2 8h40- 9h15 TOÁN TIN HỌC TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 TẬP ĐỌC TOÁN TIN HỌC TẬP ĐỌC

4 10h10 - 10h45 TIẾNG ANH TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TIN HỌC

5

6

7

8

1 8h- 8h35 LTVC LTVC LTVC LTVC

2 8h40- 9h15 TIN TOÁN TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 TOÁN TẬP LÀM VĂN TẬP LÀM VĂN TẬP LÀM VĂN

4 10h10 - 10h45 TẬP LÀM VĂN KHOA KHOA KHOA

5

6

7

8

1 8h- 8h35 THƯ VIỆN CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ

2 8h40- 9h15 CHÍNH TẢ THƯ VIỆN TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 TOÁN TOÁN THƯ VIỆN KỂ CHUYỆN

4 10h10 - 10h45 KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN THƯ VIỆN

5

6

7

3

4

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2019 - 2020
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8

1 8h- 8h35 LTVC THỂ DỤC LTVC LTVC

2 8h40- 9h15 TOÁN             LTVC THỂ DỤC TOÁN

3 9h30 - 10h5 LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ           TOÁN TOÁN THỂ DỤC

4 10h10 - 10h45 KHOA HỌC  LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ

5

6

7

8

1 8h- 8h35 THỂ DỤC    TẬP LÀM VĂN TẬP LÀM VĂN TẬP LÀM VĂN

2 8h40- 9h15 TẬP LÀM VĂN TIẾNG ANH TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 TOÁN TOÁN TIẾNG ANH KĨ THUẬT

4 10h10 - 10h45 KĨ THUẬT KĨ THUẬT KĨ THUẬT TIẾNG ẠNH

5

6

7

8

4

5

6



THỨTIẾT THỜI GIAN 5A1 5A2 5A3 5A4

1 8h- 8h35 TIẾNG ANH TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐOC

2 8h40- 9h15 TẬP ĐỌC TIẾNG ANH TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 TOÁN TOÁN THỂ DỤC TIẾNG ANH

4 10h10 - 10h45 LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ

5

6

7

8

1 8h- 8h35 MĨ THUẬT LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIN HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU

2 8h40- 9h15 LTVC MĨ THUẬT LUYỆN TỪ VÀ CÂU TOÁN

3 9h30 - 10h5 TOÁN TOÁN TOÁN MĨ THUẬT

4 10h10 - 10h45 CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ

5

6

7

8

1 8h- 8h35 TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TIN HỌC

2 8h40- 9h15 TOÁN TIN HỌC TOÁN TẬP ĐỌC

3 9h30 - 10h5 TIN HỌC TOÁN TẬP LÀM VĂN TOÁN

4 10h10 - 10h45 TLV TẬP LÀM VĂN MĨ THUẬT TẬP LÀM VĂN

5

6

3

4

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2019 - 2020
ÁP DỤNG TỪ 11/5/2020
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7

8

1 8h- 8h35 LTVC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TỪ VẦ CÂU

2 8h40- 9h15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

3 9h30 - 10h5 KHOA THỂ DỤC KHOA ĐẠO ĐỨC

4 10h10 - 10h45 ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC

5

6

7

8

1 8h- 8h35 TOÁN TẬP LÀM VĂN TiẾNG ANH TOÁN

2 8h40- 9h15 THỂ DỤC TOÁN TOÁN KHOA

3 9h30 - 10h5 TLV KHOA TẬP LÀM VĂN TẬP LÀM VĂN

4 10h10 - 10h45 KĨ THUẬT KĨ THUẬT KĨ THUẬT KĨ THUẬT

5

6

7

4

5

6





 


